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V/v hướng dẫn thu, cấp sổ BHXH tự 
nguyện, thẻ BHYT đối với người tham gia 

lực lượngbảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Yên, ngày       tháng 8 năm 2024

Kính gửi:  
- Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã;
- Các Phòng Nghiệp vụ - BHXH tỉnh.

Căn cứ Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐND ngày 11/7/2024 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Phú Yên Quy định tiêu chí thành lập, số lượng thành viên Tổ bảo 
vệ an ninh, trật tự và mức hỗ trợ, bồi dưỡng đối với lực lượng tham gia bảo vệ an 
ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Phú Yên, có hiệu lực từ ngày 11/7/2024 (sau 
đây gọt tắt là Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐND);

Căn cứ Quyết định số 954/QĐ-UBND ngày 12/7/2024 của Ủy ban nhân 
dân (UBND) tỉnh Phú Yên về số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; số lượng thành 
viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Phú Yên;

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 2525/VBHN-BHXH ngày 15/8/2023 của Bảo 
hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc ban hành quy trình thu BHXH, bảo hiểm 
y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.

BHXH tỉnh Phú Yên hướng dẫn thu, cấp sổ BHXH tự nguyện, thẻ BHYT 
đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (sau đây gọi tắt là người 
bảo vệ an ninh, trật tự) như sau:

1. Thu, cấp sổ BHXH tự nguyện
1.1. Mức đóng: bằng 22% mức thu nhập tháng do người bảo vệ an ninh, 

trật tự lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; mức thu nhập tháng làm căn 
cứ đóng BHXH thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn (giai 
đoạn 2021-2025 là 1.500.000 đồng) và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở (Khi 
Chính phủ thay đổi mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn, mức đóng BHXH 
tự nguyện được thay đổi theo quy định).

1.2. Ngân sách hỗ trợ tiền đóng:
- Ngân sách Trung ương: hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên 

mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn 
quy định tại Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành. Cụ thể: 

+ Bằng 30% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo là 
99.000 đồng (1.500.000 đồng x 22% x 30%);



+ Bằng 25% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ cận nghèo  
là 82.500 đồng (1.500.000 đồng x 22% x 25%);

+ Bằng 10% đối với các đối tượng khác là 33.000 đồng (1.500.000 đồng x 
22% x 30%).

- Ngân sách địa phương: hỗ trợ 20% mức đóng BHXH tự nguyện hằng 
tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định hiện hành 
là 66.000 đồng (1.500.000 đồng x 22% x 20%).

1.3. Số tiền đóng của người tham gia: Bằng mức đóng trừ Ngân sách nhà 
nước hỗ trợ tiền đóng.

Ví dụ 1: Ông Nguyễn Văn A (không thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo) lựa 
chọn mức thu nhập tháng là 1.500.000 đồng để làm căn cứ đóng. 

Mức đóng hằng tháng là: 330.000 đồng/tháng (1.500.000 đồng x 22%); 
Tổng số tiền NSNN hỗ trợ là 99.000 đồng ((10% NSTW + 20% NSĐP) x 

330.000 đồng)); 
Số tiền ông A phải đóng là: 330.000 – 99.000 = 231.000 đồng/tháng. 
Ví dụ 2: Ông Nguyễn Văn B (không thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo) lựa 

chọn mức thu nhập tháng là 2.000.000 đồng để làm căn cứ đóng. 
Mức đóng hằng tháng là: 440.000 đồng/tháng (2.000.000 đồng x 22%); 
Tổng số tiền NSNN hỗ trợ là 99.000 đồng ((10% NSTW + 20% NSĐP) x 

330.000 đồng))
Số tiền ông B phải đóng là: 440.000 - 99.000 = 341.000 đồng/tháng.
1.4. Cách thức đăng ký tham gia và chuyển tiền: 
- UBND xã, phường, thị trấn (UBND cấp xã) lập danh sách đăng ký tham 

gia (Mẫu D05-TS) gửi BHXH huyện, thị xã, BHXH tỉnh (đối với địa bàn thành 
phố Tuy Hòa) đồng thời chuyển nộp số tiền đóng của người tham gia tương ứng 
với danh sách tham gia vào tài khoản của cơ quan BHXH (cơ quan BHXH chỉ 
thực hiện ghi quá trình tham gia BHXH khi nhận được số tiền đóng của người 
tham gia). 

- Phương thức đóng: đóng hằng tháng, người bảo vệ an ninh, trật tự nộp số 
tiền đóng BHXH phần thuộc trách nhiệm đóng của mình cho UBND cấp xã chậm 
nhất trước ngày cuối cùng của tháng, UBND cấp xã chuyển nộp vào tài khoản 
chuyên thu của cơ quan BHXH cấp huyện theo quy định. 

1.5. Quyết toán kinh phí hỗ trợ đóng:
- Ngân sách Trung ương
Định kỳ hằng quý cơ quan BHXH tổng hợp số đối tượng được hỗ trợ, số 

tiền thu của đối tượng và số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ (mẫu D06-TS), gửi 
cơ quan tài chính để chuyển kinh phí vào quỹ BHXH.

- Ngân sách địa phương



Trước ngày 20 của tháng cuối quý, cơ quan BHXH lập Bảng đối chiếu số 
kinh phí ngân sách nhà nước (NSNN) hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện chuyển 
UBND cấp xã để trích chuyển kinh phí vào tài khoản chuyên thu của cơ quan 
BHXH cấp huyện, BHXH tỉnh (đối với địa bàn thành phố Tuy Hòa) tương ứng 
theo quy định; chậm nhất đến ngày 31/12 hằng năm phải thực hiện xong việc 
chuyển kinh phí hỗ trợ vào quỹ BHXH của năm đó.

1.6. Mã quản lý trong phần mềm TST: tạo mã quản lý khối IL.
1.7. Cấp sổ BHXH: 
- Đối với người bảo vệ an ninh, trật tự tham gia BHXH tự nguyện cấp mới 

sổ BHXH thời gian không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
- UBND cấp xã nhận sổ, tờ rời ghi nhận quá trình đóng BHXH tự nguyện 

và chuyển lại cho người bảo vệ an ninh, trật tự.
2. Thu, cấp thẻ BHYT
2.1. Mức đóng: hằng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở, trong đó 10% mức đóng 

do người bảo vệ an ninh, trật tự đóng, 90% mức đóng do ngân sách địa phương hỗ trợ 
đóng (Khi Chính phủ thay đổi mức lương cơ sở, mức đóng BHYT được thay đổi theo 
quy định).

Cụ thể: Người bảo vệ an ninh, trật tự tự đóng BHYT và mức hỗ trợ từ ngân 
sách địa phương là 1.263.600 đồng/người/năm (2.340.000 đồng x 4,5% x 12 tháng) 
(Mức lương cơ sở hiện đang thực hiện là 2.340.000 đồng theo Nghị định 
số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ); trong đó: 

+ Người bảo vệ an ninh, trật tự tự đóng: 126.360 đồng/người/năm 
(1.263.600 đồng x 10%)

+ Ngân sách địa phương hỗ trợ cho người bảo vệ an ninh, trật tự tham gia 
BHYT: 1.137.240 đồng/người/năm (1.263.600 đồng x 90%).

2.2. Phương thức đóng: UBND cấp xã lập danh sách đăng ký tham gia (Mẫu 
D03-TS) gửi BHXH huyện, thị xã, BHXH tỉnh (đối với địa bàn thành phố Tuy 
Hòa) đồng thời chuyển đầy đủ tiền đóng BHYT bao gồm phần cá nhân đóng và 
NSNN đóng (tính từ thời điểm đóng đến hết năm tài chính) cho cơ quan BHXH.

Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ 
trợ mức đóng BHYT thì được hưởng mức hỗ trợ đóng BHYT theo đối tượng có 
mức hỗ trợ cao nhất và hưởng quyền lợi KCB BHYT theo đối tượng cao nhất.

2.3. Thẻ BHYT và giá trị sử dụng: 
Thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày tham gia nộp tiền đóng BHYT. Đối với 

người bảo vệ an ninh, trật tự tham gia BHYT lần đầu hoặc tham gia không liên tục từ 
03 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ 
ngày đóng BHYT.

BHXH các huyện, thị xã, BHXH tỉnh (đối với địa bàn thành phố Tuy Hòa) 
thực hiện gia hạn giá trị sử dụng thẻ BHYT trên cơ sở dữ liệu quản lý, không thực hiện 
in đổi thẻ BHYT mới (trừ trường hợp mất, rách, hỏng, hoặc thay đổi thông tin trên thẻ).



2.4. Mã quản lý trong phần mềm TST: tạo mã quản lý khối WI, mã đối tượng 
BA, quyền lợi mức hưởng mã số 04. Tạo mã TYT để theo dõi tiền NSNN hỗ trợ 
đóng cho khối WI.

3. Tổ chức thực hiện 
- BHXH huyện, thị xã đôn đốc, hướng dẫn UBND cấp xã lập danh sách 

đăng ký đóng BHXH tự nguyện, BHYT theo Mẫu D05-TS, Mẫu D03-TS và Mẫu 
TK1-TS qua giao dịch điện tử chậm nhất ngày 06/9/2024; đồng thời, đề nghị 
UBND cấp xã kịp thời gửi hồ sơ tăng, giảm khi có phát sinh ở các tháng tiếp theo. 
Giao Phòng Quản lý Thu - Sổ, Thẻ BHXH tỉnh thực hiện đôn đốc trên địa bàn 
thành phố Tuy Hòa.

- Đối với trường hợp người bảo vệ an ninh, trật tự đã tham gia BHXH tự 
nguyện, BHYT hộ gia đình trước đó và được xác định thời gian tham gia BHXH 
tự nguyện, BHYT đến hết năm 2024 hoặc sau năm 2024 (theo phương thức đóng) 
thì thực hiện giảm thu từ ngày 11/7/2024, hoàn trả cho người bảo vệ an ninh, trật 
tự; tăng tại mã đơn vị khối IL, đơn vị mã khối WH tương ứng.

- BHXH các huyện, thị xã thường xuyên kiểm tra, rà soát danh sách người 
bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đang tham gia BHXH tự nguyện, phối hợp UBND 
cấp xã trích chuyển đầy đủ kịp thời số tiền phải đóng để ghi nhận quá trình tham 
gia BHXH tự nguyện; khi phát sinh trường hợp thiếu tiền, phải kịp thời liên hệ 
UBND cấp xã chuyển đóng đầy đủ theo quy định (chậm nhất là ngày cuối cùng 
của tháng, riêng tháng cuối quý chậm nhất là ngày 20 của tháng đó).

- BHXH các huyện, thị xã tham mưu UBND cấp huyện Chỉ đạo Phòng Tài 
chính - Kế hoạch cấp huyện cấp kinh phí đóng BHYT, BHXH tự nguyện cho 
UBND cấp xã theo quy định.

BHXH tỉnh yêu cầu Giám đốc BHXH các huyện, thị xã và Trưởng các 
phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh căn cứ hướng dẫn nêu trên tổ chức thực hiện. Trong 
quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo về BHXH tỉnh để được giải quyết./. 

Nơi nhận:                                                                             
- Như trên;
- UBND tỉnh (thay báo cáo);
- Sở tài chính;
- Công an tỉnh;
- Sở y tế;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- UBND các xã, phường trên địa bàn TP Tuy Hòa;
- Giám đốc, Các Phó Giám đốc BHXH tỉnh;
- Web site BHXH tỉnh;
- Lưu: VT, TST.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phan Ngọc Luận

(phối hợp)
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